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Mục lục NSNN

4

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 12 071 6113 00000 0 0 102.600.000 102.600.000 102.600.000102.600.000

Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 12 071 6157 00000 0 0 324.900.000 324.900.000 324.900.000324.900.000

Các khoản hỗ trợ khác 12 071 6199 00000 0 0 177.424.000 177.424.000 421.584.000421.584.000

Lương theo ngạch, bậc 13 071 6001 00000 0 0 666.584.514 666.584.514 1.358.647.5321.358.647.532

Phụ cấp chức vụ 13 071 6101 00000 0 0 5.799.600 5.799.600 11.599.20011.599.200

Phụ cấp khu vực 13 071 6102 00000 0 0 170.100.000 170.100.000 338.940.000338.940.000

Phụ cấp thu hút 13 071 6103 00000 0 0 127.008.000 127.008.000 248.724.000248.724.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 071 6112 00000 0 0 466.489.800 466.489.800 953.723.963953.723.963

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 071 6113 00000 0 0 6.766.200 6.766.200 13.532.40013.532.400

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 071 6115 00000 0 0 44.121.906 44.121.906 104.629.972104.629.972

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã
hội đặc biệt khó khăn

13 071 6121 00000 0 0 100.980.000 100.980.000 202.860.000202.860.000

Bảo hiểm xã hội 13 071 6301 00000 0 0 142.576.549 142.576.549 216.922.075216.922.075

Bảo hiểm y tế 13 071 6302 00000 0 0 13.397.960 13.397.960 75.312.98175.312.981

Kinh phí công đoàn 13 071 6303 00000 0 0 13.177.080 13.177.080 26.354.16026.354.160

Bảo hiểm thất nghiệp 13 071 6304 00000 0 0 9.338.355 9.338.355 15.571.26415.571.264

Tiền điện 13 071 6501 00000 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.00010.000.000



Tiền khoán phương tiện theo chế độ 13 071 6505 00000 0 0 3.600.000 3.600.000 3.600.0003.600.000

Khác 13 071 6649 00000 0 0 6.600.000 6.600.000 6.600.0006.600.000

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 071 6701 00000 0 0 660.000 660.000 660.000660.000

Phụ cấp công tác phí 13 071 6702 00000 0 0 19.250.000 19.250.000 19.250.00019.250.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 071 6703 00000 0 0 4.650.000 4.650.000 4.650.0004.650.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 071 6912 00000 0 0 9.000.000 9.000.000 19.000.00019.000.000

Tài sản và thiết bị chuyên dùng 13 071 6954 00000 0 0 99.100.000 99.100.000 99.100.00099.100.000

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 071 7053 00000 0 0 3.814.800 3.814.800 3.814.8003.814.800

Chi các khoản phí và lệ phí 13 071 7756 00000 0 0 0 0 2.750.0002.750.000

Phần KBNN ghi:

0 0 2.527.938.764 2.527.938.764 4.585.326.3474.585.326.347Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.
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